
STT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày, tháng, 
năm sinh

Địa chỉ thôn (cũ) họ tên chủ hộ
1 BÀN HỮU HỒNG Nam 11/08/1988 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Hữu Hồng
2 TRIỆU BÍCH HẢI Nữ 18/07/1991 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Hữu Hồng
3 BÀN HỮU MINH Nam 15/01/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Hữu Minh
4 ĐẶNG THỊ VIỆN Nữ 16/10/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Hữu Minh
5 BÀN HỮU SƠN Nam 27/01/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Hữu Sơn
6 TRIỆU THỊ KE Nữ 01/01/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Hữu Sơn
7 BÀN HỮU AN Nam 03/07/1996 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Văn Kim
8 BÀN VĂN KIM Nam 19/12/1973 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Văn Kim
9 ĐẶNG THỊ NHỊ Nữ 01/05/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Văn Kim
10 HOÀNG PHÚC HẢI Nam 24/03/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Chu
11 TRIỆU THỊ THIÊM Nữ 22/06/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Chu
12 HOÀNG HỮU CHUNG Nam 30/07/1977 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Chung
13 LÝ THỊ BÌNH Nữ 09/07/1981 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Chung
14 HOÀNG PHÚC TON Nam 01/06/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Kinh
15 HOÀNG HỮU KHOA Nam 20/08/1977 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Khoa
16 TRIỆU THỊ HỒNG Nữ 28/08/1978 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Khoa
17 HOÀNG HỮU LAI Nam 12/07/1975 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Lai
18 HOÀNG HỮU LAI Nam 25/08/1976 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Lai
19 HOÀNG THỊ CHUNG Nữ 17/02/2004 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Lai
20 HOÀNG THỊ LIỀU Nữ 11/11/1975 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Lai
21 HOÀNG HỮU LÂM Nam 17/01/1974 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Lâm
22 LÝ THỊ NHỊ Nữ 19/04/1972 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Lâm
23 ĐẶNG THỊ HẰNG Nữ 23/07/1988 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Minh
24 HOÀNG PHÚC CAO Nam 14/11/1986 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Minh
25 HOÀNG HỮU QUAN Nam 22/12/1984 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Quan
26 HOÀNG PHÚC BẰNG Nam 14/08/2007 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Quan
27 LÝ THỊ TƯƠI Nữ 23/02/1982 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Quan
28 HOÀNG HỮU QUẢNG Nam 15/01/1976 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Quảng
29 HOÀNG PHÚC SEN Nam 28/09/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Quảng
30 TRIỆU THỊ TIÊN Nữ 13/02/1999 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Quảng
31 HOÀNG HỮU SƠN Nam 05/06/1979 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Sơn
32 TRIỆU THỊ LỤA Nữ 04/11/1980 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Sơn
33 HOÀNG HỮU HIỀN Nam 07/10/2001 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Tiến
34 HOÀNG HỮU TIẾN Nam 06/06/1979 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Tiến
35 HOÀNG HỮU TOÀN Nam 03/01/1986 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Toàn
36 LÝ THỊ MỤA Nữ 20/12/1985 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Toàn
37 HOÀNG PHÚC VIỆT Nam 10/12/1988 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Thăng
38 HOÀNG QUÝ SƠN Nữ 14/02/2008 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Thăng
39 LÝ THỊ CHUNG Nữ 09/06/1989 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Thăng
40 HOÀNG VĂN QUÝ Nam 15/03/1978 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Kim Bảo
41 TRIỆU THỊ PHƯƠNG Nữ 17/11/1979 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Kim Bảo
42 HOÀNG PHÚC BẢO Nam 09/11/1972 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Bảo
43 HOÀNG QUÝ SƠN Nam 16/12/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Bảo
44 HOÀNG QUÝ TOÀN Nam 12/02/1994 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Bảo
45 HOÀNG THỊ CÓI Nữ 04/10/1972 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Bảo
46 TRIỆU THỊ HƯƠNG Nữ 21/09/1997 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Bảo
47 HOÀNG PHÚC BẢY Nam 27/01/1984 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Bẩy
48 TRIỆU THỊ TRANG Nữ 19/12/1985 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Bẩy
49 HOÀNG PHÚC ĐƯỜNG Nam 12/06/1979 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Đường
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50 HOÀNG QUÝ HẢI Nam 06/02/2002 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Đường
51 HOÀNG QUÝ PHƯỢNG Nam 28/03/2008 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Đường
52 TRIỆU THỊ SEN Nữ 01/01/1979 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Đường
53 BÀN THỊ VÂN Nữ 18/09/1985 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Kinh
54 HOÀNG PHÚC KINH Nam 25/11/1984 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Kinh
55 LÝ MÙI PU Nữ 01/01/2002 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Linh
56 HOÀNG PHÚC PHƯƠNG Nam 27/07/1989 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Phương
57 LÝ THỊ HIỀN Nữ 30/11/1991 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Phương
58 HOÀNG PHÚC SÁU Nam 27/01/1984 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Sáu
59 TRIỆU THỊ NHẤT Nữ 23/10/1983 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Phúc Sáu
60 HOÀNG THỊ CHUNG Nữ 25/11/1996 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Thị Chung
61 HOÀNG THỊ NHỊ Nữ 05/03/1972 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Thị Nhị
62 HOÀNG VĂN ĐẠI Nam 18/08/1975 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Thị Nhị
63 HOÀNG HỮU TUẤN Nam 07/11/1997 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn An
64 HOÀNG VĂN AN Nam 03/11/1973 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn An
65 LÝ THỊ KHÁNH Nữ 13/07/1976 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn An
66 TRIỆU THỊ XUÂN Nữ 04/03/1974 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn An
67 HOÀNG VĂN NGHỊ Nam 13/02/1981 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghị
68 LÝ THỊ MÙI Nữ 13/11/1984 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghị
69 HOÀNG VĂN SÍNH Nam 11/11/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Sính
70 LÝ ĐỨC CHIẾN Nam 01/07/2000 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Đức Chiến
71 TRIỆU THỊ HIỀN Nữ 01/05/2001 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Đức Chiến
72 LÝ HỮU BÀN Nam 30/09/1978 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Bàn
73 TRIỆU THỊ VIỆT Nữ 03/10/1978 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Bàn
74 LÝ HỮU HÀO Nam 08/05/1977 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Hào
75 TRIỆU THỊ LƯU Nữ 08/08/1977 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Hào
76 LÝ HỮU LƯU Nam 15/10/1988 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lỹ Hữu Lưu
77 LÝ THỊ HỢI Nữ 01/01/2007 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lỹ Hữu Lưu
78 MẠC THỊ TỊNH Nữ 05/12/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lỹ Hữu Lưu
79 ĐẶNG THỊ CẦU Nữ 01/12/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Lưu
80 HOÀNG THỊ NĂM Nữ 29/12/1974 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Lưu
81 LÝ KIM SỬU Nam 02/07/1997 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Lưu
82 TRIỆU THỊ TƯ Nữ 12/06/1974 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Mạn
83 TRIỆU THỊ MÙI Nữ 01/01/2004 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Phú
84 HOÀNG THỊ THIÊM Nữ 29/10/1984 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Sân
85 LÝ HỮU SÂN Nam 14/04/1984 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Sân
86 BÀN THỊ CHÍNH Nữ 22/09/1998 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Chương
87 LÝ VĂN TIẾN Nam 06/06/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Chương
88 LÝ VĂN BÌNH Nam 06/07/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Lường
89 TRIỆU THỊ SAY Nữ 01/01/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Lường
90 LAO THỊ ĐĂM Nữ 01/01/1996 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Mạn
91 LÝ KIM MẠN Nam 19/02/1968 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Mạn
92 LÝ THỊ NÁY Nữ 23/10/1969 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Mạn
93 LÝ VĂN MINH Nam 13/04/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Mạn
94 LÝ KIM PHƯƠNG Nam 02/03/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Phương
95 LÝ KIM QUÝ Nam 18/05/1982 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Quý
96 LÝ VĂN QUANG Nam 17/04/2005 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Quý
97 TRIỆU THỊ TÁM Nữ 23/05/1979 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Quý
98 ĐẶNG THỊ DUYÊN Nữ 23/02/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Quý Khoa
99 LÝ QUÝ KHOA Nam 28/07/1988 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Quý Khoa
100 ĐẶNG THỊ BA Nữ 05/01/1972 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Quý Phúc
101 LÝ QUÝ PHÚC Nam 02/07/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Quý Phúc
102 LÝ SINH HÀ Nam 18/09/1975 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Quý Phúc



103 LÝ THỊ HẬU Nữ 28/12/1997 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Quý Phúc
104 HOÀNG THỊ LIỀU Nữ 07/03/1975 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Long
105 LÝ QUÝ DŨNG Nam 28/04/1997 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Long
106 LÝ QUÝ SO Nam 25/01/1996 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Long
107 LÝ SINH LONG Nam 15/11/1972 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Long
108 TRIỆU THỊ THƯƠNG Nữ 26/06/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Long
109 LÝ SINH SƠN Nam 15/05/1981 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Sơn
110 LÝ THỊ BẢY Nữ 16/04/1980 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Sơn
111 LÝ THỊ SEN Nữ 26/11/2004 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Sơn
112 ĐẶNG THỊ VIỆT Nữ 25/09/1968 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Thanh
113 LÝ QUÝ QUẢNG Nam 08/05/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Thanh
114 TRIỆU THỊ MAI Nữ 22/10/2003 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Thanh
115 LÝ HỮU TIẾN Nam 14/01/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Tiến Nguyên
116 TRIỆU THỊ LƯU Nữ 01/01/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Tiến Nguyên
117 TRIỆU VĂN CHỦ Nam 16/08/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Thị Nghị
118 LÝ KIM THANH Nam 14/11/1989 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Thị Tâm
119 LÝ THỊ TÂM Nữ 28/04/1994 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Thị Tâm
120 LÝ VĂN AN Nam 12/01/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn An
121 TRIỆU THỊ GIANG Nữ 01/06/1994 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn An
122 LÝ ĐỨC GIANG Nam 26/09/2008 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Kim
123 TRIỆU THỊ THUỶ Nữ 27/09/1980 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Kim
124 LÝ VĂN LIỀU Nam 16/11/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Liều
125 TRIỆU THỊ THIM Nữ 01/01/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Liều
126 BÀN THỊ NGUYỆT Nữ 29/04/1979 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Ngân
127 LÝ VĂN NGÂN Nam 25/05/1982 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Ngân
128 LÝ VĂN PHÚC Nam 12/02/1987 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Phúc
129 TRIỆU THỊ KHEN Nữ 15/03/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Phúc
130 HOÀNG THỊ MẠNH Nữ 23/06/1969 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Tâm
131 LÝ VĂN TÂM Nam 06/05/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Tâm
132 TRIỆU THỊ CHUNG Nữ 04/03/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Tâm
133 LÝ THỊ ĐỨC Nữ 03/01/1996 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thân
134 TRIỆU HỮU THÂN Nam 07/02/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thân
135 ĐẶNG THỊ NGA Nữ 19/05/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Chương
136 TRIỆU KIM CHƯƠNG Nam 15/03/1969 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Chương
137 TRIỆU PHÚC TÌNH Nam 05/12/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Chương
138 ĐẶNG THỊ UYÊN Nữ 20/07/2000 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Lường
139 HOÀNG THỊ VIỆT Nữ 26/07/1970 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Lường
140 TRIỆU KIM LƯỜNG Nam 21/10/1971 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Lường
141 TRIỆU PHÚC MINH Nam 27/07/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Lường
142 TRIỆU KIM SƠN Nam 05/12/1985 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Sơn
143 TRIỆU THỊ NĂM Nữ 14/04/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Sơn
144 TRIỆU KIM TÀI Nam 23/08/1974 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Tài
145 TRIỆU THỊ HỒI Nữ 01/01/1994 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Tài
146 TRIỆU THỊ THU VÂN Nữ 01/09/2004 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Nguyên Hoàng
147 TRIỆU PHÚC BÌNH Nam 23/12/1991 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Bình
148 TRIỆU PHÚC ĐỨC Nam 01/01/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Đức
149 TRIỆU THỊ LƯU Nữ 09/07/1978 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Lai
150 TRIỆU THỊ MÙI Nữ 15/06/1985 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Lý
151 TRIỆU VĂN BẢO Nam 15/06/1985 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Lý
152 LÝ THỊ MẠNH Nữ 12/07/1971 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Vinh
153 LÝ THỊ NHẬY Nữ 01/10/1992 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Vinh
154 TRIỆU PHÚC VINH Nam 28/08/1970 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Vinh
155 TRIỆU VĂN HÙNG Nam 12/10/1996 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Vinh



156 TRIỆU VĂN NGUYÊN Nam 23/11/1994 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Vinh
157 HOÀNG THỊ KHÁCH Nữ 08/01/1972 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Tài Hoà
158 TRIỆU SINH NÀM Nam 20/07/1990 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Tài Hoà
159 TRIỆU SINH SEN Nam 13/02/1996 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Tài Hoà
160 TRIỆU TÀI HOÀ Nam 10/06/1968 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Tài Hoà
161 TRIỆU THỊ HUỆ Nữ 11/10/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Tài Hoà
162 ĐẶNG THỊ MỪNG Nữ 01/01/1995 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Thị Hoàng
163 HOÀNG QUÝ NHỊ Nam 11/10/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Thị Hoàng
164 HOÀNG QUÝ XUÂN Nam 05/02/1999 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Thị Huyền
165 LÝ THỊ PHƯƠNG Nữ 01/05/1974 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Văn Đức
166 HOÀNG THỊ TÂM Nữ 01/01/1998 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Văn Đức
167 TRIỆU VĂN ĐỨC Nam 01/01/1993 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Văn Đức
168 TRIỆU VĂN HUYỆN Nam 09/01/1976 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Văn Huyên
169 BÀN THỊ CÓI Nữ 10/03/1989 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Văn Liều
170 TRIỆU HỮU CHIẾN Nam 01/12/1986 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Hữu Chiến
171 BÀN VĂN TÀI Nam 20/10/1966 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Hữu Sơn
172 TRIỆU THỊ NHỊ Nữ 09/04/1965 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Văn Kim
173 ĐẶNG THỊ SO Nữ 01/09/1948 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Văn Ngân
174 BÀN VĂN PHIẾU Nam 22/04/1964 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Văn Phiếu
175 ĐẶNG THỊ LOAN Nữ 26/06/1963 Bản Chằng, Xã Yên Bình Bàn Văn Phiếu
176 HOÀNG HỮU CHU Nam 27/05/1962 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Chu
177 TRIỆU THỊ GHẾN Nữ 02/06/1966 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Chu
178 TRIỆU THỊ QUAN Nữ 12/10/1956 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Chung
179 HOÀNG HỮU MINH Nam 09/12/1961 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Minh
180 TRIỆU THỊ LÁ Nữ 20/10/1959 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Minh
181 HOÀNG HỮU PHÚ Nam 10/05/1964 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Phú
182 BÀN THỊ ÂM Nữ 02/03/1956 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Kim Bảo
183 HOÀNG KIM BẢO Nam 19/12/1955 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Kim Bảo
184 LÝ THỊ NHẤT Nữ 30/11/1947 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Văn An
185 BÀN THỊ NGHÍNH Nữ 26/11/1947 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lỹ Hữu Lưu
186 LÝ THỊ THIÊM Nữ 24/10/1949 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Hữu Sân
187 LÝ KIM CHƯƠNG Nam 17/11/1958 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Chương
188 LÝ KIM LƯỜNG Nam 08/09/1965 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Lường
189 TRIỆU THỊ ĐƯỜNG Nữ 08/06/1966 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Lường
190 TRIỆU THỊ GHẾN Nữ 01/09/1957 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Tiến Nguyên
191 LÝ THỊ NGHỊ Nữ 20/03/1962 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Thị Nghị
192 HOÀNG THỊ BA Nữ 07/01/1965 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Chương
193 HOÀNG THỊ CHẠN Nữ 30/07/1959 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Kim Sơn
194 TRIỆU PHÚC LÝ Nam 06/08/1959 Bản Chằng, Xã Yên Bình Triệu Phúc Lý
195 ĐẶNG THỊ GHẾN Nữ 15/06/1946 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Quan
196 HOÀNG THỊ THIÊM Nữ 28/06/1945 Bản Chằng, Xã Yên Bình Hoàng Hữu Tiến
197 LÝ THỊ LƯƠNG Nữ 14/09/1937 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Kim Chương
198 HOÀNG THỊ LAI Nữ 02/02/1946 Bản Chằng, Xã Yên Bình Lý Sinh Thanh
199 BÀN THỊ HOA Nữ 01/01/1989 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Hải
200 BÀN THỊ LAN Nữ 08/02/2004 Bản Rịa, Xã Yên Bình Bàn Thị Lan
201 ĐẶNG NGUYÊN THẾ Nam 10/10/2002 Bản Rịa, Xã Yên Bình Bàn Thị Lan
202 BÀN THỊ THƠM Nữ 01/01/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Bàn Thị Thơm
203 DƯƠNG TIẾN BÌNH Nam 27/03/1974 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Tiến Bình
204 DƯƠNG VĂN TÁ Nam 03/01/1999 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Tiến Bình
205 DƯƠNG VĂN HIỀN Nam 10/02/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Tiến Nhi
206 TRIỆU THỊ NHÂN Nữ 27/03/1986 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Tiến Nhi
207 DƯƠNG VĂN TÀI Nam 16/01/1989 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Văn Tài
208 TRIỆU THỊ NẢY Nữ 02/01/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Văn Tài



209 BÀN THỊ THUẬN Nữ 13/07/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đăng Nguyên Tiến
210 ĐĂNG NGUYÊN TIẾN Nam 23/06/1982 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đăng Nguyên Tiến
211 ĐẶNG THỊ HOA Nữ 15/09/1975 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Phúc Chiến
212 HOÀNG THỊ NGÂN Nam 03/01/2001 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Quý Bảo
213 ĐẶNG QUÝ HÌNH Nam 29/01/1983 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Quý Hình
214 TRIỆU THỊ HOÀN Nữ 26/03/1976 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Quý Hình
215 ĐẶNG QUÝ NAM Nam 01/03/1980 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Quý Nam
216 ĐẶNG VĂN THANH Nam 15/05/1982 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Văn Thanh
217 HOÀNG VĂN THÁI Nam 10/11/2000 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Văn Thanh
218 HOÀNG ĐÌNH LỰC Nam 01/01/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Đình Lực
219 HOÀNG THỊ THÀNH Nữ 01/01/1994 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Đình Lực
220 HOÀNG ĐỨC TIẾN Nam 11/12/1995 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Đức Tiến
221 HOÀNG ĐỨC TRƯỜNG Nam 01/05/1994 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Đức Trường
222 TRIỆU THỊ TÁM Nữ 01/01/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Đức Trường
223 HOÀNG KIM THỌ Nam 08/10/1967 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Kim Thọ
224 TRIỆU THỊ SAY Nữ 11/03/1974 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Kim Thọ
225 HOÀNG NGUYÊN MINH Nam 01/01/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Nguyên Minh
226 TRIỆU THỊ LAN Nữ 01/01/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Nguyên Minh
227 HOÀNG THỊ HỢI Nữ 01/01/1983 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Thị Hợi
228 TRIỆU SINH SƠN Nam 26/07/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Thị Liều
229 HOÀNG THỊ MẠNH Nữ 17/02/1995 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Thị Mạnh
230 HỨA VĂN NGHIỆP Nam 01/01/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Thị Mạnh
231 HOÀNG THỊ MINH Nữ 31/10/1999 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Thị Minh
232 HOÀNG THỊ TỚI Nữ 21/03/2006 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Thị Tới

233 HOÀNG VĂN BẨY Nam 27/07/1989 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Bẩy
234 HOÀNG VĂN BÌNH Nam 02/06/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Bình
235 TRIỆU THỊ HỒNG Nữ 24/01/1978 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Bình
236 HOÀNG VĂN CỪ Nam 18/04/1991 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Cừ
237 HOÀNG VĂN CƯƠNG Nam 06/03/1983 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Cương
238 HOÀNG VĂN CHIẾN Nam 01/12/1979 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Chiến
239 HOÀNG THỊ LOAN Nữ 08/02/1985 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Định
240 HOÀNG VĂN ĐỊNH Nam 28/10/1981 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Định
241 HOÀNG VĂN HẢO Nam 26/04/1985 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hảo
242 TRIỆU TÀI TUẤN Nữ 12/09/2006 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hảo
243 HOÀNG VĂN KÝ Nam 19/06/1971 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ký
244 NGÔ THỊ CHÂM Nữ 25/02/1969 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ký
245 HOÀNG CHUNG HIẾU Nam 02/04/2003 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Khôn
246 HOÀNG VĂN KHÔN Nam 26/12/1975 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Khôn
247 LÊ THỊ XANH Nữ 23/03/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Khôn
248 HOÀNG VĂN LONG Nam 25/05/1979 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Long
249 TRIỆU THỊ PHIN Nữ 04/05/1982 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Long
250 HOÀNG VĂN MẠO Nam 28/02/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Mạo
251 BÀN THỊ SAO Nữ 01/01/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
252 HOÀNG KIM BIÊN Nam 28/03/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
253 HOÀNG VĂN MINH Nam 06/04/1999 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
254 HOÀNG VĂN MINH Nam 19/08/1971 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
255 TRIỆU THỊ TÂM Nữ 01/01/2000 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
256 HOÀNG ĐỨC TUYẾN Nam 02/08/2000 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nầng
257 HOÀNG VĂN NẦNG Nam 18/01/1983 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nầng
258 TRIỆU THỊ TIỀN Nữ 05/01/1979 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nầng
259 HOÀNG VĂN NGỌC Nam 19/10/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ngọc
260 HOÀNG VĂN NHÂM Nam 28/08/1979 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nhâm
261 HOÀNG HỮU HOÀ Nam 27/11/2008 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ôn



262 HOÀNG THỊ HẬU Nữ 03/06/1985 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ôn
263 HOÀNG VĂN ÔN Nam 15/06/1982 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ôn
264 NÔNG THỊ LINH CHI Nữ 31/01/2001 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Phú
265 ĐẶNG THỊ THIÊM Nữ 24/11/1969 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Thắng
266 HOÀNG VĂN THẮNG Nam 01/08/1969 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Thắng
267 TRẦN THỊ VUI Nữ 01/01/1995 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Thịnh
268 HOÀNG VĂN VINH Nam 07/10/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Vinh
269 TRIỆU THỊ QUAN Nữ 25/10/1975 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Vinh
270 HOÀNG VĂN VỊNH Nam 09/02/1997 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Vịnh
271 HOÀNG THỊ ĐẸP Nữ 29/10/2000 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Xuân
272 HOÀNG VĂN XUÂN Nam 22/07/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Xuân
273 TRIỆU THỊ THỜI Nữ 13/04/1979 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hứa Văn Huấn
274 LIÊU VĂN TUẤN Nam 07/03/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Liêu Văn Tuấn
275 TRIỆU THỊ TÂM Nữ 10/08/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Liêu Văn Tuấn
276 LÒ MINH CƯỜNG Nam 22/11/1979 Bản Rịa, Xã Yên Bình Lò Minh Cường
277 LƯỜNG THỊ THU BÍCH Nữ 04/08/2007 Bản Rịa, Xã Yên Bình Lường Văn Đông
278 HỨA THU HỒNG Nữ 27/03/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Nông Văn Bính
279 NÔNG VĂN BÍNH Nam 11/10/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Nông Văn Bính
280 NÔNG VĂN THÀNH Nam 01/02/1986 Bản Rịa, Xã Yên Bình Nông Văn Thành
281 TRIỆU HỮU CƯƠNG Nam 30/12/1984 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Cương
282 ĐẶNG THỊ VIỆN Nữ 26/03/1989 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Cường
283 TRIỆU HỮU CƯỜNG Nam 08/03/1986 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Cường
284 TRIỆU HỮU CHIÊM Nam 08/02/1985 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Chiêm
285 DƯƠNG THỊ THƯỢNG Nữ 08/11/1978 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Dũng
286 TRIỆU HỮU DŨNG Nam 26/01/1978 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Dũng
287 MA THỊ CAM Nữ 01/01/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình triệu hữu đường
288 TRIỆU HỮU ĐƯỜNG Nam 28/04/1981 Bản Rịa, Xã Yên Bình triệu hữu đường
289 BÀN THỊ TOAN Nữ 01/01/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Giai
290 TRIỆU HỮU GIAI Nam 21/10/1991 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Giai
291 TRIỆU HỮU HÁN Nam 27/12/1985 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Hán
292 TRIỆU THỊ ĐOAN TRANG Nữ 14/04/2008 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Hán
293 BÀN THỊ THUỶ Nữ 10/07/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Hiền
294 TRIỆU HỮU HIỀN Nam 09/01/1986 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Hiền
295 TRIỆU THỊ CẦM Nữ 27/01/1986 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Hiền
296 TRIỆU TÀI TRUYỀN Nam 28/02/1997 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Hưng
297 ĐẶNG THỊ HOÀ Nữ 01/01/1980 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Lý
298 TRIỆU HỮU LÝ Nam 01/01/1980 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Lý
299 MA THỊ XUYẾN Nữ 01/01/1997 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Phượng
300 TRIỆU HỮU PHƯỢNG Nam 01/08/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Phượng
301 TRIỆU PHÚC CHÍNH Nam 16/06/1996 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Phượng
302 TRIỆU THỊ GIANG Nữ 09/07/2000 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quang
303 HOÀNG THỊ THU Nữ 23/05/1971 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quảng
304 TRIỆU HỮU QUẢNG Nam 24/12/1971 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quảng
305 TRIỆU VĂN CHÚC Nam 24/06/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quảng
306 TRIỆU VĂN LÝ Nam 20/08/1995 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quảng
307 ĐẶNG THỊ HỢP Nữ 01/07/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quý
308 HOÀNG THỊ HÒA Nữ 01/01/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quý
309 TRIỆU HỮU QUÝ Nam 04/02/1985 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quý
310 TRIỆU HỮU QUÝ Nam 13/09/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quý
311 TRIỆU THỊ HẠNH Nữ 24/03/2006 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quý
312 HOÀNG THỊ SOI Nữ 01/01/1991 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quyết
313 TRIỆU HỮU QUYẾT Nam 05/01/1991 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Quyết
314 TRIỆU HỮU TIẾP Nam 02/07/1989 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Tiệp



315 TRIỆU HỮU THÀM Nam 17/12/1980 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thàm
316 TRIỆU TÀI AN Nam 22/01/2003 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thàm
317 TRIỆU HỮU THÀNH Nam 12/02/1986 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thành
318 TRIỆU THỊ HOA Nữ 12/06/1987 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thành
319 TRIỆU HỮU THIỆN Nam 24/07/1982 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thiện
320 TRIỆU TÀI DỰ Nam 02/02/2002 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thiện
321 TRIỆU THỊ THẢO Nữ 08/05/2007 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thiện
322 ĐẶNG THỊ THẢO Nữ 01/01/1995 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thông
323 TRIỆU HỮU THÔNG Nam 13/08/1995 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thông
324 TRIỆU SINH PHONG Nam 23/02/1967 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thông
325 TRIỆU THỊ HOÀ Nữ 10/11/2007 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thơm
326 TRIỆU THỊ KHÉ Nữ 25/08/1984 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thơm
327 TRIỆU THỊ THUÝ Nữ 16/06/2000 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thơm
328 TRIỆU HỮU VIẾT Nam 05/07/1980 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Viết
329 TRIỆU THỊ THANH Nữ 15/12/1971 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Châu
330 TRIỆU THỊ LOAN Nữ 16/07/2007 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Chừng
331 ĐẶNG THỊ QUAN Nữ 16/08/1976 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Hành
332 TRIỆU SINH HIỆN Nam 15/01/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Hiện
333 ĐẶNG THỊ LUA Nữ 01/01/1991 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Hoàn
334 TRIỆU SINH HOÀN Nam 07/04/1988 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Hoàn
335 HOÀNG THỊ HẢO Nữ 11/02/1979 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Lai
336 TRIỆU THỊ TRANH Nữ 26/06/2001 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Lai
337 TRIỆU SINH LÀNH Nam 15/11/1977 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Lành
338 TRIỆU THỊ NỞ Nữ 28/03/1982 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Lành
339 TRIỆU MÙI CHỊ Nữ 12/05/1989 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Liên
340 TRIỆU HỮU QUYẾT Nam 14/02/1995 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Lưu
341 DƯƠNG THỊ NAM Nữ 01/09/1982 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Mạnh
342 TRIỆU HỮU NGÔN Nam 24/03/2003 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Mạnh
343 TRIỆU SINH PHÚC Nam 06/02/1986 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Phúc
344 TRIỆU HỮU ĐỊNH Nam 04/11/1997 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Quyền
345 TRIỆU THỊ THI Nữ 17/07/1974 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Quyền
346 TRIỆU SINH SANG Nam 14/04/1968 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Sang
347 TRIỆU SINH TIN Nam 05/03/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Tin
348 TRIỆU THỊ VÂN Nữ 01/01/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Tin
349 BÀN THỊ XUÂN Nữ 27/01/1988 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Tương
350 TRIỆU SINH THIỆU Nam 29/11/1975 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Thiệu
351 TRIỆU TIẾN ĐỨC Nam 14/03/1974 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Đức
352 TRIỆU TIẾN KỲ Nam 06/06/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Kỳ
353 TRIỆU THỊ LIÊN Nữ 22/12/1980 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Lệ
354 TRIỆU TIẾN LỆ Nam 07/03/1981 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Lệ
355 TRIÊỤ VĂN VƯƠNG Nam 02/08/2004 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Lệ
356 ĐẶNG THỊ BÌNH Nữ 13/10/1968 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Long
357 TRIỆU TIẾN LONG Nam 12/07/1976 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Long
358 TRIỆU TIẾN LONG Nam 24/07/1968 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Long
359 TRIỆU VĂN THUÂN Nam 19/01/1988 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Thuân
360 TRIỆU THỊ VỊ Nữ 15/11/1972 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Vinh
361 TRIỆU TIẾN VINH Nam 08/11/1972 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Tiến Vinh
362 HOÀNG THỊ GIANG Nữ 01/01/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Bảo
363 LÝ VĂN QUÝ Nam 21/10/1984 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Chiều
364 TRIỆU THỊ CHIỀU Nữ 15/01/1984 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Chiều
365 TRIỆU THỊ HIỀN Nữ 13/10/1998 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Hiền
366 TRIỆU THỊ KẾN Nữ 22/11/1973 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Kến
367 TRIỆU TUẤN DUYÊN Nam 11/11/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Kến



368 TRIỆU VĂN QUANG Nam 10/12/1999 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Kến
369 HOÀNG THỊ THANH Nữ 21/11/2004 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Khởi
370 TRIỆU THỊ KHỞI Nữ 02/09/1984 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Khởi
371 MA QUANG CHIẾN Nam 01/01/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Thơm
372 TRIỆU THỊ THƠM Nữ 10/10/1999 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Thơm
373 TRIỆU VĂN CHƯƠNG Nam 08/04/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Văn Chương
374 HỨA THỊ SAO Nữ 02/05/1991 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Văn Phong
375 TRIỆU VĂN PHONG Nam 07/03/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Văn Phong
376 ĐẶNG THỊ THANH Nữ 01/01/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Văn Tề
377 TRIỆU SINH TỀ Nam 02/06/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Văn Tề
378 BÀN THỊ QUAN Nữ 01/01/1997 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Văn Tiến
379 TRIỆU VĂN TIẾN Nam 15/02/1993 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Văn Tiến
380 TRIỆU THI TƠ Nữ 24/06/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Xuân Mạn
381 TRIỆU XUÂN MẠN Nam 07/08/1989 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Xuân Mạn
382 VĂN VIỆT NĂM Nam 05/05/1990 Bản Rịa, Xã Yên Bình Văn Việt Năm
383 HOÀNG CÔNG MINH Nam 06/04/1998 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Công Minh
384 HOÀNG THỊ CHÚC Nữ 08/10/2004 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Tiến Bình
385 NÔNG VĂN TÍCH Nam 13/08/1988 Bản Rịa, Xã Yên Bình Nông Văn Tích
386 BÀN THỊ AN Nữ 07/08/1992 Bản Rịa, Xã Yên Bình Nông Văn Tích
387 MA THỊ VIÊN Nữ 01/06/1957 Bản Rịa, Xã Yên Bình Bàn Thị Thơm
388 ĐẶNG THỊ TÀY Nữ 28/05/1966 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Tiến Nhi
389 DƯƠNG TIẾN NHI Nam 30/03/1960 Bản Rịa, Xã Yên Bình Dương Tiến Nhi
390 TRIỆU THỊ NẢY Nữ 20/10/1952 Bản Rịa, Xã Yên Bình Đặng Tiến An
391 NÔNG THỊ ENG Nữ 10/10/1957 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Bẩy
392 ĐẶNG THỊ AN Nữ 08/04/1950 Bản Rịa, Xã Yên Bình Lò Minh Cường
393 NÔNG QUỐC ĐẠT Nam 15/06/1966 Bản Rịa, Xã Yên Bình Nông Văn Thành
394 TRIỆU THỊ LÝ Nữ 01/01/1957 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Phượng
395 TRIỆU SINH HỌC Nam 01/06/1960 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thàm
396 TRIỆU THỊ HÌNH Nữ 22/12/1960 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thàm
397 TRIỆU SINH KIM Nam 24/07/1948 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thơm
398 TRIỆU THỊ TIÊU Nữ 01/02/1951 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Hữu Thơm
399 DƯƠNG THỊ VANH Nữ 10/07/1965 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Bào
400 TRIỆU SINH BÀO Nam 25/10/1963 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Bào
401 TRIỆU SINH LIÊN Nam 28/12/1963 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Liên
402 TRIỆU HỮU CAO Nam 02/08/1964 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Núm
403 TRIỆU SINH TƯƠNG Nam 01/01/1960 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Sinh Tương
404 HOÀNG VĂN NHẰM Nam 06/06/1951 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Khởi
405 MA THỊ THU Nữ 30/12/1957 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Thị Khởi
406 TRIỆU THỊ ĐƯỜNG Nữ 15/01/1950 Bản Rịa, Xã Yên Bình Triệu Xuân Mạn
407 HOÀNG VĂN LƯƠNG Nam 07/08/1943 Bản Rịa, Xã Yên Bình Bàn Thị Thơm
408 HOÀNG THỊ MẦN Nữ 15/01/1933 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ký
409 HOÀNG VĂN SÌNH Nam 08/08/1946 Bản Rịa, Xã Yên Bình Hoàng Văn Sình


